
Thu tiền sử 

dụng đất

Thu phí, lệ 

phí
Thu khác

A B 1 2 3

TỔNG CỘNG 200.000 15.400 24.200 

A Cấp tỉnh 40.000 2.950 9.050 

B Cấp huyện 160.000 12.450 15.150 

1 Huyện Tam Đường 8.000 900              2.000           

2 Huyện Phong Thổ 12.000 1.700           1.800           

3 Huyện Sìn Hồ 8.000 900              1.550           

4 Huyện Nậm Nhùn 8.000 850              1.300           

5 Huyện Mường Tè 8.000 1.900           2.200           

6 Huyện Than Uyên 24.000 1.700           2.500           

7 Huyện Tân Uyên 24.000 1.300           2.100           

8 Thành phố Lai Châu 68.000 3.200           1.700           

Biểu số 41/CK-NSNN

(Kèm theo Báo cáo số 442 /BC-STC ngày 29 /11/2023 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu) 

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Chi tiết theo sắc thuế

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA

GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
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